
STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐiỂM
TBHK

ĐiỂM
RLHK XLHT XLRL XLHB TiỀN THƯỞNG NGÀNH Loại 

học bổng

1 10762070 Ngô Mỹ Hạnh 27/03/90 8.45 90 G XS G 2,000,000 Hệ thống thông tin quản lý Giỏi

2 10762147 Nguyễn Thị Hà Vân 8/9/1989 8.27 80 G G G 2,000,000 Hệ thống thông tin quản lý Giỏi

3 10762066 Lê Khánh Giang 23/02/89 7.80 85 K G K 1,500,000 Hệ thống thông tin quản lý Khá

4 10702006 Nguyễn Thị Thùy Dung 15/10/89 7.77 80 K G K 1,500,000 Hệ thống thông tin quản lý Khá

5 10762091 Dương Mộng Linh 24/02/89 7.73 80 K G K 1,500,000 Hệ thống thông tin quản lý Khá

6 10762063 Phan Tấn Đạt 20/10/88 7.66 80 K G K 1,500,000 Hệ thống thông tin quản lý Khá

7 10762121 Phạm Thị Vân Thanh 13/05/89 7.66 100 K XS K 1,500,000 Hệ thống thông tin quản lý Khá

8 0954052094 Nguyễn Thị Sơn Tuyền 24/12/91 7.65 80 K G K 1,500,000 Hệ thống thông tin quản lý Khá

9 10762057 Nguyễn Tấn Cường 9/6/1988 7.61 100 K XS K 1,500,000 Hệ thống thông tin quản lý Khá

10 0954020067 Nguyễn Thị Mỹ Linh 28/05/91 9.25 85 XS G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

11 0954022014 Trần Quốc Bồi 14/03/91 8.94 90 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

12 0854020034 Hoàng Thị Thiện Duyên 31/07/90 8.74 90 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

13 0954020173 Nguyễn Thị Tuyền 15/02/91 8.69 91 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

14 0954022137 Lê Võ Anh Thư 9/1/1991 8.69 91 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

15 0954020046 Trần Trung Hiếu 23/09/91 8.62 80 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

16 0854020156 Nguyễn Thị Huỳnh Như 9/6/1990 8.58 95 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

17 0854050064 Hồ Thành Luân 6/8/1989 8.57 100 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

18 0954020009 Hồ Quang Bảo 4/6/1991 8.56 81 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi18 0954020009 Hồ Quang Bảo 4/6/1991 8.56 81 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

19 0954022103 Nguyễn Thị Thanh Phương 10/11/1991 8.50 88 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

20 0854020145 Trần Thị Nguyên 19/05/90 8.42 95 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi
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21 0954020106 Nguyễn Thị Quí 12/3/1991 8.38 81 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

22 0954020102 Bùi Trúc Phương 27/08/91 8.38 91 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

23 0954020087 Trịnh Công Nguyên 12/2/1990 8.38 81 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

24 0854020067 Lê Xuân Hoa 26/10/90 8.27 93 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

25 0854020085 Nguyễn Thanh Huyền 7/5/1990 8.27 85 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

26 0854020084 Đào Thị Ngọc Huyền   /  /90 8.26 100 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

27 0854020257 Huỳnh Cẩm Tú 9/5/1990 8.23 95 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

28 0854020096 Phương Chí Kiên 2/7/1990 8.23 85 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

29 0854020274 Lê Hoàng Yến 21/09/90 8.15 95 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

30 0854020093 Nguyễn Thị Kim Khánh 2/4/1990 8.15 90 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

31 0854020010 Nguyễn Thị Phi ánh 2/8/1990 8.15 95 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

32 40762206 Nguyễn Hiếu Ngọc 24/04/89 8.14 90 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

33 0854020039 Tô Tấn Đạt 1/2/1990 8.09 90 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

34 0854020208 Lê Thị Thu Thúy 20/02/90 8.09 93 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

35 0854020020 Trần Công Chưởng 20/10/90 8.08 100 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

36 0954022068 Nguyễn Thị Phương Linh 12/6/1991 8.06 80 G G G 2,000,000 Knh tế Giỏi

37 0954020129 Dương Bảo Thông 16/05/91 8.06 90 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

38 0854020278 Hoàng Anh Thư 31/03/90 8.06 93 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi38 0854020278 Hoàng Anh Thư 31/03/90 8.06 93 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

39 40702001 Hồ Thị An 26/06/89 8.05 95 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

40 0854020033 Đoàn Thị Mỹ Duyên 19/05/90 8.04 100 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi
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41 0954022019 Trần Văn Chính 1/12/1991 8.00 100 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

42 0954020086 Trần Thuận Khôi Nguyên 2/11/1991 8.00 90 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

43 0854020091 Hồ Thanh Phi Khanh 21/12/90 8.00 95 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

44 40762168 Phạm Thanh Lâm 9/11/1989 8.00 100 G XS G 2,000,000 Knh tế Giỏi

45 0954022059 Lê Thanh Kiều 30/03/91 8.25 75 G K K 1,500,000 Knh tế Khá

46 0854020196 Nguyễn Thắng 30/07/90 7.96 100 K XS K 1,500,000 Knh tế Khá

47 0854020042 Nguyễn Mạnh Đức 33095 7.96 100 K XS K 1,500,000 Knh tế Khá

48 0954062101 Lê Huỳnh Tấn Long 13/10/82 7.90 85 K G K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

49 1054062308 Trần Thị Bích Trăm 20/05/92 7.82 83 K G K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

50 0954062037 Tống Trang Đài 1/1/1991 7.81 90 K XS K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

51 1054062251 Hồ Duy Thanh 20/04/92 7.59 82 K G K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

52 1054060044 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/5/1992 7.53 80 K G K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

53 0954062153 Nguyễn Thị Thiên Thanh 12/1/1991 7.48 85 K G K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

54 1054062337 Lý Hồng Vân 21/01/92 7.41 80 K G K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

55 1054062234 Lê Thị Hoài Quyên 4/1/1991 7.41 80 K G K 1,500,000 Luật Kinh tế Khá

101,000,000
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